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BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN DÀI 

(Từ ngày 01 đến 31/1/ 2026) 
 

1. Lưu vực sông Hồng 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua  

- Sông Thao: Trong tháng 12/2025, trên sông Thao mực nước biến đổi chậm 

theo xu thế xuống. 

- Sông Lô: Trong tháng 12, mực nước trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang và 

trạm Vụ Quang sẽ dao động theo ảnh hưởng điều tiết của thuỷ điện tuyến trên. 

- Sông Đà: Trong tháng 12, dòng chảy đến hồ Hòa Bình dao động theo điều tiết 

của thủy điện tuyến trên theo xu thế giảm dần 

- Sông Hồng: Trong tháng 12, dòng chảy hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội biến 

đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều và ảnh hưởng điều tiết của thủy điện 

tuyến trên. 

b. Dự báo, cảnh báo 

 - Sông Thao: Trong tháng 1/2026, trên sông Thao mực nước tiếp tục biến đổi 

chậm.  

- Sông Lô: Trong tháng 1/2026, mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ 

Quang chủ yếu sẽ dao động và ảnh hưởng của điều tiết thuỷ điện tuyến trên; 

trong đó có 2 đợt dao động mạnh do thủy điện tăng cường phát điện phục vụ đổ 

ải vụ Đông Xuân 2025-2026. 

- Sông Đà: Tháng 12, dòng chảy đến hồ Hòa Bình tiếp tục dao động theo điều 

tiết của thủy điện tuyến trên theo xu thế giảm dần 

- Sông Hồng: Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội trong tháng 01 sẽ 

biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều và điều tiết của thủy điện tuyến 

trên. Riêng từ ngày 16/1 đến ngày 20/1/2026 và từ ngày 29/1 đến ngày 4/2/2026, 

mực nước tại trạm Hà Nội sẽ lên do các hồ chứa tăng cường phát điện phục vụ 

lấy nước cho gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026  

 



 

 

 



 

 

 



2. Lưu vực sông Thái Bình 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

 Trong tháng 12/2025, mực nước tại các trạm thượng lưu và trung lưu các sông 

Cầu, sông Thương, sông Lục Nam thuộc hệ thống sông Thái Bình biến đổi 

chậm. Các trạm phía hạ lưu các sông chịu ảnh hưởng của thủy triều.  

b. Dự báo, cảnh báo 

 Trong tháng 01/2026, mực nước tại các trạm thượng lưu và trung lưu các sông 

trên hệ thống sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm. Các trạm hạ lưu các sông chịu 

ảnh của thủy triều. Đặc trưng mực nước dự báo tại các trạm theo từng thời đoạn 

chi tiết trong bảng phụ lục. 

  

 



 

 

3. Các lưu vực sông thuộc khu vực Bắc Trung Bộ 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

- Trên lưu vực các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Trong tháng 12/2025, mực 

nước thượng lưu các sông biến đổi chậm theo xu thế xuống dần, trung lưu dao 

động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. 

- Các sông từ Quảng Trị đến TP Huế: Trong tháng 12, mực nước trên các sông 

đã xuất hiện 2-3 đợt dao động từ ngày 03-06/12, 14-16/12 và từ ngày 22-24/12. 

b. Dự báo, cảnh báo 

- Trên lưu vực sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Trong tháng 01/2026, mực 

nước thượng lưu các sông biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ 

chứa, hạ lưu biến đổi theo triều. 

- Các sông từ Quảng Trị đến TP Huế: Tháng 01/2026, mực nước trên các sông 

trong khu vực có khả năng biến đổi chậm. 



 

 

 



 

 

 



4. Các lưu vực sông thuộc khu vực Nam Trung Bộ 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

- Các sông từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi: Trong tháng 12, trên các sông đã xuất 

hiện 1 đợt lũ nhỏ từ ngày 03-06/12 và 1 đợt dao động từ ngày 22-24/12.  

Đợt lũ từ ngày 03-06/12: Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa 6,31m 

(00h/05/12), dưới mức BĐ1 0,19m, trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu 2,01m 

(22h/04/12), ở mức BĐ1, trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 3,61m 

(14h/04/12), trên BĐ1 0,11m, trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ 2,51m (11h/04/12), 

ở mức BĐ1. 

- Các sông từ Gia Lai đến Lâm Đồng: Trong tháng 12, từ ngày 02-04/12, trên 

các sông từ tỉnh Gia Lai đến Khánh Hòa, Lâm Đồng xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ 

trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa 4,49m (lúc 13h/04/12) trên BĐ1 

0,29m, trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng 9,02m 

(10h/04/12) trên BĐ1 1,02m, sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ 36,32m 

(05h/04/12) lên mức trên BĐ1 0,82m, trên sông Lũy (Lâm Đồng) tại trạm Sông 

Lũy là 29,23m (12 giờ  ngày 04/12), trên mức BĐ3 0,73m, thấp hơn lũ lịch sử 

tháng 10 năm 2025 (29,49m) là 0,34m. Đỉnh lũ trên sông Kôn (Gia Lai) tại trạm 

Thạnh Hòa 6,04m (lúc 5h/04/12) trên BĐ1 0,4m.  

b. Dự báo, cảnh báo 

 - Các sông từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi: Nửa đầu tháng 01/2026, mực nước trên 

các sông trong khu vực khả năng có dao động, sau biến đổi chậm. 

- Các sông từ Gia Lai đến Lâm Đồng: Trong tháng tới, mực nước trên các sông 

biến đổi chậm. Hạ lưu sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa mực nước dao động theo 

vận hành của đập thủy lợi. Hạ lưu sông Ba dao động do chịu ảnh hưởng của điều 

tiết thủy điện tuyến trên và thủy triều. 

 



 

 



 

5. Các lưu vực sông thuộc khu vực Đông Nam Bộ 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Trên sông Đồng Nai đã xuất hiện 01 đợt dao động với mực nước cao nhất tại 

trạm Tà Lài 111,96m (01h/06/12) dưới BĐ1 0,04m. Mực nước trên sông Bé 

biến đổi chậm với xu thế xuống dần. 

b. Dự báo, cảnh báo 

 Mực nước trên sông Đồng Nai, sông Bé mực nước biến đổi chậm với xu thế 

xuống dần. 

 

 



 

 

6. Lưu vực sông Mê Công 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

 - Trên lưu vực sông Sê San và Srêpôk: Đầu tháng, lũ trên sông Krông Ana và hạ 

lưu sông Srêpôk có xu thế giảm dần. Trong tháng, mực nước trên các sông phổ 

biến dao động theo vận hành của các hồ thủy điện và các công trình thùy lợi, 

sông Krông Ana mực nước biến đổi chậm theo xu thế xuống dần. 

- Sông Cửu Long: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều với 

xu thế xuống dần. Mực nước cao nhất tháng 12 trên sông Tiền tại trạm Tân 

Châu 2,43m (ngày 01/12); trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc 2,46m (ngày 

06/12). 

b. Dự báo, cảnh báo 

 - Trên lưu vực sông Sê San và Srêpôk: Mực nước trên các sông phổ biến dao 

động theo vận hành của các hồ thủy điện và các công trình thùy lợi, sông Krông 

Ana mực nước biến đổi chậm theo xu thế xuống dần. 

- Mực nước sông Cửu Long dao động theo triều với xu thế xuống dần. Mực 

nước cao nhất tháng trên sông Tiền tại trạm Tân Châu là 1,7m, trên sông Hậu tại 

trạm Châu Đốc 1,8m. 



 

 

 



 

 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h00 ngày 01/02/2026   

Tin phát lúc: 15h00 

   

 

 

 

 

 

 

                                        

 

Người chịu trách nhiệm  

ban hành bản tin 

             

Phùng Tiến Dũng 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bảng số liệu mực nước thực đo và dự báo trên các sông chính  
                                                                                                                

Đơn vị: cm 

Sông Trạm 

Thực đo  

Dự báo 

10 ngày đầu 10 ngày giữa 10 ngày cuối Tháng 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Sông Đà 
Hòa Bình 

(Q) 
905 2752 40 670 2200 40 550 2100 40 500 2000 40 573 2200 40 

Thao Yên Bái 2391 2468 2325 2310 2380 2280 2350 2420 2300 2330 2400 2290 2330 2420 2280 

Thao Phú Thọ 1153 1195 1082 1060 1120 1035 1100 1140 1060 1080 1130 1040 1080 1140 1035 

Lô 
Tuyên 

Quang 
1293 1395 1169 1280 1380 1165 1350 1500 1160 1330 1480 1155 1320 1500 1155 

Lô Vụ Quang 468 563 433 445 580 425 630 720 420 575 680 420 550 720 420 

Cầu Đáp Cầu 79 162 11 70 150 5 80 150 1 75 140 10 75 150 1 

Thương 
Phủ Lạng 

Thương 
69 173 -6 55 155 -15 80 150 -25 75 135 -5 70 155 -25 

Lục 

Nam 
Lục Nam 59 174 -18 50 155 -25 55 150 -30 45 120 -20 50 155 -30 

Hồng Hà Nội 123 221 44 100 180 30 110 200 40 120 230 25 110 230 25 

Thái 

Bình 
Phả Lại 69 180 -10 60 160 -20 60 155 -25 60 130 -20 60 160 -25 

Mã Giàng 56 225 -101 50 215 -100 55 205 -115 40 200 -70 48 215 -115 

Cả Nam Đàn 55 193 -42 50 165 -40 40 150 -85 45 135 -30 45 165 -85 

La Linh cảm 40 181 -87 30 170 -90 35 115 -80 25 125 -80 30 170 -90 

Giang Mai Hóa 34 139 -78 28 125 -55 20 105 -60 10 100 -75 19 125 -75 

Hương Kim Long 49 99 24 44 75 20 42 60 18 40 52 15 42 75 15 

Thu Bồn Câu Lâu 70 201 4 53 120 -15 38 90 -20 26 95 -35 39 120 -35 



Sông Trạm 

Thực đo  

Dự báo 

10 ngày đầu 10 ngày giữa 10 ngày cuối Tháng 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trung 

bình 

Cao 

nhất 

Thấp 

nhất 

Trà 

Khúc 
Trà Khúc 142 361 86 113 180 60 85 120 40 65 100 20 88 180 20 

Kôn Thạnh Hòa 589 710 465 655 690 625 640 685 600 642 690 590 646 690 590 

Đà Rằng Phú Lâm 12.4 117 -84 8 85 -75 7 90 -85 6 95 -95 7 95 -95 

Đăkbla Kon Tum 51583 51680 51557 51587 51605 51555 51600 51630 51555 51590 51620 51540 51592 51630 51540 

Krông 

Ana 
Giang Sơn 41929 42057 41772 41720 41770 41680 41675 41690 41660 41660 41670 41640 41685 41770 41640 

Bé Phước Hòa 1963 2214 1774 1845 1950 1750 1830 1910 1725 1800 1890 1710 1825 1950 1710 

Đồng 

Nai 
Tà Lài 11101 11196 11045 11038 11055 11020 11025 11060 11000 11015 11045 10990 11026 11060 10990 

Tiền Tân Châu 154 243 51 110 170 35 100 165 15 95 170 -5 102 170 -5 

Hậu Châu Đốc 152 246 43 112 180 25 102 175 10 97 180 -10 104 180 -10 

 

 
 

 


